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TUẦN 24 
ÔN TẬP: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức về kinh tế của khu vực Châu Phi.
- Hiểu biết và phân tích được sự khác nhau về kinh tế của các khu vực ở Châu Phi.
2. Kỹ năng:

- Khả năng trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.
- Kỹ năng sử dụng thông thạo Internet để hoàn thành bài tập thông qua dạy học trực tuyến.
3. Thái độ:
- Có ý thức hệ thống và ôn tập kiến thức khi tự học ở nhà.

- Tinh thần đoàn kết dân tộc.

- Tinh thần cố gắng học tập, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập của các nhân.
II. Nội dung bài học:
1. Lý thuyết:
A. Khu vực Bắc Phi.

1. Khái quát tự nhiên

Thiên nhiên thay đổi từ ven biển phía tây bắc vào nội địa theo sự thay đổi của lượng mưa. Hoang mạc Xa-ha-ra – Hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới (đặc điểm của hoang mạc).

2. Kinh tế - xã hội.

- Dân cư: Chủ yếu là người Ả Rập và người Béc - be (thuộc  chủng tộc Ơ rô-pê-ô-it) theo đạo Hồi.

- Kinh tế:

+ Chủ yếu dựa vào khai thác, xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và du lịch(Ai cập).

+ Trồng lúa mì, ô lưu, nho, cam, chanh, lạc, bông.

B. Khu vực Trung Phi.

1. Khái quát tự nhiên:

* Phần phía Tây:

- Nhiều bồn địa.

- Gồm hai môi trường tự nhiên:

    + Môi trường xích đạo ẩm có rừng rậm phát triển.

    + Môi trường nhiệt đới có cảnh quan xavan .

* Phần phía đông:

- Là sơn nguyên và hồ kiến tạo.

- Khí hậu : gió mùa xích đạo có Xa van công viên phát triển trên các cao nguyên và rừng rậm trên sườn đón gió.

2. Kinh tế - xã hội:

- Dân cư: Chủ yếu người Ban- tu thuộc chủng tộc Nê-grô-ít.

- Tôn giáo: Đa dạng.

- Kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản, khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

C. Khu vực Nam Phi.

1. Khái quát tự nhiên:

* Địa hình:

- Cao trung bình >1000m.

- Giữa: bồn địa Calahari.

- Phía Đông Nam: Dãy Đrêcenbéc cao đồ sộ ( trên 3000m).

* Khí hậu, thực vật:

- Phần lớn có khí hậu chí tuyến, dịu và ẩm hơn Bắc Phi.

- Khí hậu Cận Nhiệt Địa Trung Hải ( cực Nam).

- Lượng mưa và thực vật phân hoá theo chiều Đông – Tây.

+ Phía Đông: ẩm, mưa khá. Rừng rậm nhiệt đới phát triển.

+ Phía Tây và nội địa: khô, rừng thưa, Xavan phát triển.

2. Khái quát Kinh tế - xã hội
a. Xã hội:
-  Chủng tộc: đa dạng.

+ Nêgrôit.

+ Ỏrôpêôit.

+ Môngôlôit.

+ Người lai.

- Tôn giáo: Đạo thiên chúa.

b. Kinh tế:

- Chủ yếu khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

- Trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch:

+ Nước Công nghiệp phát triển: CHN Phi.

+ Nước Nông nghiệp lạc hậu:  Môdămbích, Malauy…
2. BÀI TẬP VẬN DỤNG
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Câu 1: Dựa vào hình dưới đây em hãy cho biết màu nào là thể hiện Châu Phi?
   A. Màu Vàng

   B. Màu Xanh dương

   C. Màu Đỏ

   D. Màu Cam

Câu 2: Tính mức thu nhập bình quân đầu người của Cộng hòa Nam Phi theo số liệu sau: Dân số: 43.600.000 người. GDP: 113.247 triệu USD. (Đơn vị GDP/người)
A. 2.397,4 USD/người/năm
B. 2.497,4 USD/người/năm
C. 2.597,4 USD/người/năm
D. 2.697,4 USD/người/năm
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Câu 3: Quan sát bảng số liệu dưới đây cho biết mức độ đô thị hóa cao nhất là những quốc gia nào? 
   A. An-giê-ri, Ai Cập.
   B. An-giê-ri, Xô-ma-li.
   C. Ai Cập, Ni-giê-ri-a.
   D. Ai Cập, Kê-ni-a.
Câu 4: Quan sát hình dưới đây và nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.
A. Trung Phi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, tiếp theo là Bắc Phi và sau đó là Nam Phi.

B. Bắc Phi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, tiếp theo là Nam Phi và sau đó là Trung Phi.

C. Nam Phi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, tiếp theo là Bắc Phi và sau đó là Trung Phi.

D. Nam Phi, Trung Phi, Bắc Phi có thu nhập bình quân đầu người đều nhau.

Câu 5: Quan sát hình dưới đây và cho biết các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm chủ yếu nằm ở khu vực nào?
A. Bắc Phi

B. Trung Phi.
C. Nam Phi.

D.  Bắc Phi và Nam Phi.

Câu 6: Một số nước châu Phi có ngành du lịch khá phát triển, tiêu biểu là:
   A. Ma-rốc, Tuy-ni-di.
   B. Nam Phi, Ê-ti-ô-pi-a.
   C. Công-gô, Tan-da-ni-a
   D. Kê-ni-a, Ai Cập.
Câu 7: Đâu là mặt hàng các nước châu Phi không phải nhập khẩu?
   A. Khoáng sản.
   B. Máy móc.
   C. Hàng tiêu dùng.
   D. Lương thực.
Câu 8: Khu vực Bắc Phi có công trình kiến trúc cổ nổi tiếng:
   A. Vạn lý trường thành.
   B. Kim tự tháp.
   C. Chùa một cột.
   D. Đền thờ Pator-nong
   D. Có thế mạnh xuất khẩu cây ăn quả.
Câu 9: Loại khoáng sản rất có giá trị trữ lượng lớn ở Nam Phi là:
   A. Uranium.
   B. Chì.
   C. Vàng.
   D. Kim cương.
Câu 10: Khu vực Bắc Phi có ngành kinh tế nào phát triển nhất:
   A. Nông nghiệp.
   B. Công nghiệp.
   C. Dịch vụ.
   D. Dịch vụ và du lịch.
III. DẶN DÒ:
· Học sinh dựa vào nội dung lý thuyết để làm bài tập vận dụng.
* Trong quá trình làm bài, nếu học sinh có thắc mắc thì liên hệ với các giáo viên 

sau:

- Lớp 7/5, 7/6, 7/7, 7/15, cô Phan Huỳnh Diệu, 0968865744, gmail: phanhuynhdieu95@gmail.com
- Lớp 7/8,7/9,7/10,7/11,7/12,7/13,7/14, cô Phùng Thị Luyến, 0975593457, gmail: divefiamua@gmail.com
- Lớp 7/1, 7/2, 7/3, 7/4: Thầy Trần Văn Đạt, 0976264529, gmail: dattran1301@gmail.com
